Quản lý nâng cao năng suất trang trại
D
òng chảy tiền ( tài chính) và dòng chảy heo ( luân chuyển bầy heo) là hai dòng chảy lớn trong kinh doanh trang trại. Luân chuyển bầy heo được chia theo hai nhóm là nhóm heo sinh sản và nhóm heo thịt. Việc quản lý trang trại hiệu quả là cần phải làm sao cho dòng chảy lưu thông tốt mà không bị tắc nghẽn. Những điều kiện cơ bản của trang trại quản lý không tốt BCS ( thể trạng) nái mang thai chính là nguyên nhân khiến năng suất sụt giảm. Bài viết sẽ trình bày phương pháp quản lý giúp nâng cao năng suất sinh sản của trại.
Quản lý nuôi dưỡng trong trang trại
Duy trì thể trạng nái thật phù hợp theo từng giai đoạn.
Nếu nái mang thai không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất thì thể trạng nái sẽ bị ảnh hưởng xấu, dẫn tới năng suất sinh sản sụt giảm.
Cần lập kế hoạch xây dựng và cài đặt nhiệt độ thích hợp cho từng trại riêng biệt ( nhiệt độ thực tế trong trại đẻ không được dựa theo nhiệt độ thích hợp với heo con theo mẹ).
Nếu quản lý tiểu khí hậu chuồng trại không phù hợp sẽ có thể khiến heo con theo mẹ bị tiêu chảy, FRC của heo thịt bị ảnh hưởng, BCS nái sinh sản mất cân bằng.
Kiểm tra an toàn lao động trong chuồng trại:
Khi độ ẩm và bụi trong trại tăng thì nguy cơ về an toàn cháy nổ, chập điện gây thiệt hại chuồng trại, heo, con người sẽ rất cao.
Nếu phát hiện những điểm không an toàn, chập điện phải nhanh chóng sửa chữa khắc phục để phòng ngừa hoả hoạn.
Lựa chọn dây điện có độ lớn phù hợp với công suất sử dụng các thiết bị chuồng trại.
Kiểm tra các thiết bị CB cắt điện có độ lớn phù hợp với công suất sử dụng các thiết bị chuồng trại .
Chuẩn bị bình và cát chữa cháy.
Kiểm tra hệ thống thoát nước xung quanh trại.
Hệ thống phòng dịch trong trang trại:
Áp dụng biện pháp phòng dịch một cách triệt để đối với tất cả đối tượng như người ngoài, xe bắt heo, xe cám…
Quản lý môi trường xung quanh trại: ngăn chặn chim, chó, mèo, chuột… vào trại.
Rải vôi bột trên duognừ vào trại vầ thiết kế hố sát trùng tại cổng vào chuồng.
Nắm rõ tình hình dịch bệnh tại các trại lân cận.
Phải có ý thức giữ gìn và bảo quản nông trại  như của chính mình.
Nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng năng suất sinh sản sụt giảm khi trời lạnh:
Đã có nhiều sách và bài nghiên cứu nói sự sụt giảm năng suất sinh sản khi trời nóng. Tuy nhiên, có khi thiệt hại xảy ra khi thời tiết nóng lại có những nguyên nhân tổng hợp bắt nguồn trước đó khi trời lạnh.
Ảnh hưởng năng suất sinh dản do số giờ nắng trong ngày bị rút ngắn:
Nguyên nhân: Sự tăng giảm số giờ nắng số giờ nắng trong ngày ảnh hưởng lớn đến sự thành thục sinh lý của nái tơ và chu kỳ lên giống nái rạ. Nếu số giờ nắng giảm nhiều sẽ ảnh hưởng tới năng suất phối của nái. Đặc biệt ở những tháng trời lạnh, âm u thì tình trạng nái không lên giống hoặc lên giống chậm sẽ diễn ra nhiều.
Biện pháp khắc phục: lắp thêm đèn chiếu sáng ở các trại đẻ, phối và hậu bị. Khi có nái ở trại đẻ cần duy trì độ sáng trên 30lux ( trên 15 tiếng/ ngày) để nái có thể tiết đủ hoocmon kích thích lần lên giống kế tiếp.
	Bảng1: Nhiệt độ thích hợp cho hợp từng nhóm heo

	Phân loại
	Ngày tuổi hoặc trọng lượng
	Nhiệt độ thích hợp (oC)

	Nái mang thai, heo đực
	
	15~200C

	Nái nuôi con
	
	18~200C

	Heo con
	3 ngày tuổi
1 tuần tuổi
30 ngày tuổi
45 ngày tuổi
	30~320C
28~300C
25~280C
22~250C

	Heo choai
	15~50kg
	20~220C

	Heo thịt
	Trên 50kg
	18~200C





	Bảng 2: Tăng giảm lượng cám theo điểm thế trạng nái mang thai

	Điểm thể trạng nái
	Tăng giảm cám trong 1 lần cho ăn (g)
	Tăng giảm cám trong 1 ngày (g)

	1.0
	Đào thải
	Đào thải

	1.5
	+200
	+400

	2.0
	+150
	+300

	2.5
	+100
	+200

	3.0
	0
	0

	3.5
	-100
	-200

	4.0
	-150
	-300

	4.5
	-200
	-400

	5.0
	Đào thải
	Đào thải



Quản lý nâng cao số heo con sinh và số heo con cai sữa:
Điểm thể trạng của nái khi cai sữa ảnh hưởng rất lớn tới năng suất lứa sau như số ngày lên giống sau cai sữa, tỷ lệ mang thai, tổng số con sinh ra. BCS thời kì cai sữa liên quan mật thiết tới lượng cám nái ăn vào khi nuôi con. Tuỳ thuộc vào số heo con theo mẹ và cần điều chỉnh lượng cám thích hợp cho nái nuôi con.
Khi nái nuôi con phải tổ chức ghép bầy thật tốt. Sau khi heo được bú khoảng 3~4 lần nên ghép trong vòng 24 tiếng đầu. Việc ghép bầy đúng phương pháp và thời điểm sẽ tốt cho nái và heo con.
